
BỆNH VIỆN TỪ DŨ

STT Tên hàng hóa  Đơn vị  Số lƣợng 

I. MÁY HẤP AUTOCLAVE

1 Bowie Dick Test máy hấp TK Tờ 360           

2 Chỉ thị sinh học máy hấp TK Ống 310           

3
Hộp hấp dụng cụ phẫu thuật bằng hợp kim. 

Kích thước khoảng 470x274x90 mm
Cái 70             

4 Túi dẹp 150mm x 200m máy ép túi TT Cuộn 400           

5 Túi dẹp 200mm x 200m máy ép túi TT Cuộn 130           

6 Túi dẹp 250mm x 200m máy ép túi TT Cuộn 500           

7 Túi dẹp 300mm x 200m máy ép túi TT Cuộn 80             

II. BÓNG ĐÈN CÁC LOẠI

1 Bóng đèn ánh sáng trắng 9W Bóng 250           

2 Bóng đèn ánh sáng xanh 18W/71 Cái 120           

3 Bóng đèn ánh sáng xanh 9W/71 Bóng 1.200        

4 Bóng đèn halogen 150W/15V cho máy soi cổ tử cung Cái 100           

III. CẮT ĐỐT HÚT DỊCH

1
Dây cắt đốt đơn cực dùng 1 lần tương thích máy EXCELL và 

AESCULAP
Dây 36.000      

2 Dây nối tấm plaque  tương thích máy EXCELL và AESCULAP Dây 24             

3 Kẹp hàn mạch máu  BiClamp hoặc tương đương Cái 10             

4 Tấm điện cực dán (máy cắt đốt dùng 1 lần) Cái 36.000      

5 Dao mổ siêu âm Harmonic hoặc tương đương Cái 10             

6 Kẹp hàn mạch máu Enseal hoặc tương đương Cái 10             

7 Dao mổ hở tương thích máy cắt đốt Covidien Cái 10             

8
Tay dao mổ nội soi hàn mạch máu Ligasure tương thích máy cắt 

đốt Covidien
Cái 10             

9 Dây nối tấm plaque tương thích máy cắt đốt Covidien Cái 10             

10 Kẹp đốt Bipolar sử dụng tương thích cho máy đốt Covidien Cái 2               

11
Dây đốt kết kẹp Bipolar sử dụng tương thích cho máy đốt 

Covidien
Cái 2               

IV. GIẢI PHẪU BỆNH

1 Lưỡi dao cắt tiêu bản MX35 Cái 6.000        

V. GIẤY CÁC LOẠI

1 Giấy điện tim 3 kênh 80mm*20m Cuộn 220           

2 Giấy gói dụng cụ nội soi 90cm*90cm Tờ 3.600        

3 Giấy in máy điện tim 110mm*140mm Xấp 500           

4 Giấy in máy điện tim 3 kênh 63mm*30m Cuộn 1.900        

5 Giấy in máy siêu âm UPP 110S 110mm*20m Cuộn 3.800        

6 Giấy in monitor HUNTLEIGH đơn thai 152mm*150mm Xấp 480           

7 Giấy in monitor HUNTLEIGH song thai 210mm*150mm Xấp 20             

8 Giấy in monitor sản COROMETRIC 152mm*90mm Xấp 4.000        
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9 Giấy in monitor sản HP 150mm*100m Xấp 8.500        

10 Giấy in monitor sản TOITU 152mm*150mm Xấp 1.600        

VI. HUYẾT ÁP

1 Bao đo huyết áp theo máy monitor (1 dây) Cái 40             

2 Bao vải máy đo huyết áp bóp tay Cái 400           

3 Máy đo huyết áp bóp tay (loại cơ- không ống nghe) Cái 140           

4 Máy đo huyết áp nhi Cái 3               

VII. MÁY GÂY MÊ, GIÚP THỞ, MONITOR

1 Ballon cho máy gây mê Cái 100           

2 Bộ dây thở silicone sơ sinh Bộ 120           

3
Bộ dây thở với dây  nhiệt cho máy giúp thở sơ sinh cao tần 

Carefusion
Bộ 50             

4 Bộ lọc khí tương thích máy giúp thở sơ sinh cao tần Carefusion Bộ 16             

5
Dây điện tim 3 chuyển đạo tương thích monitor theo dõi bệnh 

nhân Philips
Sợi 600           

6
Dây điện tim 5 chuyển đạo tương thích monitor theo dõi bệnh 

nhân Datascope
Sợi 30             

7
Dây điện tim 5 chuyển đạo tương thích monitor theo dõi bệnh 

nhân Philips
Sợi 50             

8
Dây điện tim 5 chuyển đạo tương thích monitor theo dõi bệnh 

nhân Datex Ohmeda
Sợi 20             

9 Dây silicon dùng cho bộ dây thở người lớn Sợi 10             

10
Màng Rung + Bẫy nước tương thích máy giúp thở sơ sinh cao 

tần Carefusion
Bộ 30             

11
Nắp chụp/màng của các van tương thích máy giúp thở sơ sinh 

cao tần Carefusion
Bộ 100           

12 Ống nẫng dùng 1 lần (máy gây mê giúp thở) Bộ 8.700        

13
Tube Connecting Assembly tương thích máy giúp thở sơ sinh 

cao tần Carefusion
Bộ 10             

VIII. DỤNG CỤ NỘI SOI TƢƠNG THÍCH MÁY KARL STORZ

1 Bóng đèn Xenon 175w Cái 10             

2 Bóng đèn Xenon 300w Cái 2               

3 Dây cắm tấm plate Sợi 11             

4 Dây dẫn ánh sáng Cái 10             

5 Dây đốt cao tần đơn cực Dây 10             

6 Kềm giữ kim KOH hàm cong phải, tay cầm gập góc Cái 20             

7 Kềm giữ kim KOH hàm cong trái, tay cầm gập góc Cái 20             

8
Ống soi quang học HOPKINS II đường kính 10mm, góc soi 0o, 

31cm
Cái 5               

9
Ống soi quang học HOPKINS II đường kính 4mm, góc soi 30o, 

30cm
Cái 5               

10 Pedal máy đốt nội soi Autocon 200 Cái 2               

11 Pedal máy đốt nội soi Autocon 400 Cái 2               

12 Ron khía Trocar 5mm Cái 100           

13 Ron trắng Trocar 5mm Cái 1.000        
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14 Ruột kềm kẹp ruột Cái 10             

15 Ruột kéo cắt chỉ Hook Cái 5               

16 Ruột kéo METZENBAULM Cái 30             

17 Ruột kéo phẫu tích cong Cái 50             

18 Ruột kẹp đốt lưỡng cực Cái 100           

19 Tay cầm nhựa có khóa Cái 40             

20 Tay cầm nhựa không khóa Cái 10             

21 Van Trocar đa năng Cái 20             

22 Vỏ ngoài kềm kéo nội soi Cái 50             

23 Vỏ ngoài optic soi buồng tử cung 30độ Cái 5               

24 Ruột kềm Pozzi Cái 6               

25 Kim nước Cái 10             

26

Phụ kiện máy bào mô nội soi gồm:

- Motor trục rỗng 

- Nòng trong đầu tù

- Vỏ ngoài, đường kính 12 mm

-Tay cầm

- Dao cắt loại dùng nhiều lần, đường kính 12 mm

- Nắp bảo vệ, đường kính 12 mmi

- Van Motor

- Nắp đậy, dùng 1 lần

- Kẹp phẫu tích gắp bệnh phẩm, 12mm

- Vòng đệm

Bộ 3               

IX. OXY, BÓP BÓNG

1 Bình làm ẩm Oxy Cái 30             

2 Bóp bóng giúp thở silicon người lớn Bộ 40             

3 Bóp bóng giúp thở silicon trẻ em/ sơ sinh Bộ 80             

4 Dây oxy 2 lỗ sơ sinh (đầu mềm) Sợi 1.500        

5 Dây oxy 2 nhánh người lớn, trẻ em Sợi 2.500        

6 Lưu lượng kế Oxy Bộ 10             

7 Túi chứa oxy (dùng cho bóp bóng) Cái 100           

X. MÁY TIỆT KHUẨN PLASMA

1 Băng keo chỉ thị hóa học Cuộn 72             

2 Bộ bảo dưỡng PM Kit 1 tương thích máy STERRAD 100S Bộ 4               

3 Bộ bảo dưỡng PM Kit 2 tương thích máy STERRAD 100S Bộ 2               

4 Cassete Cái 1.000        

5 Giấy cuộn TYVEK 100mm x 70m hoặc tương đương Cuộn 30             

6 Giấy cuộn TYVEK 150mm x 70m hoặc tương đương Cuộn 30             

7 Giấy cuộn TYVEK 350mm x 70m hoặc tương đương Cuộn 20             

8 Khay đựng dụng cụ nội soi 20 x 60cm Cái 6               

9 Tấm lót khay đựng dụng cụ nội soi 20 x 60cm Cái 6               

10 Que test hóa học máy TK Plasma Que 24.000      

XI. SENSOR CÁC LOẠI

1
Sensor SpO2 tương thích với máy Monitor theo dõi bệnh nhân 

của hãng DATASCOPE (người lớn- loại dùng nhiều lần)
Cái 20             
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2
Sensor SpO2 tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân 

của hãng PHILIP - Model: MP20 (sơ sinh- loại dùng nhiều lần)
Cái 20             

3

Sensor SpO2 tương thích với máy Monitor theo dõi bệnh nhân 

của hãng PHILIP- Model: MP20 (người lớn- loại dùng nhiều 

lần)

Cái 30             

4
Sensor SpO2 tương thích với máy Monitor theo dõi bệnh nhân 

của hãng Datex Ohmeda (người lớn- loại dùng nhiều lần)
Cái 5               

5
Sensor SpO2 tương thích với máy đo oxy bão hòa của hãng 

PHILIP model MP20 (sơ sinh- loại dùng nhiều lần)
Cái 50             

6
Sensor SpO2 tương thích với máy Monitor theo dõi bệnh nhân 

của hãng DATASCOPE (sơ sinh- loại dùng nhiều lần)
Cái 10             

7 Dụng cụ mở đường đo huyết áp động mạch xâm lấn Cái 520           

8
Bộ kit đo huyết áp động mạch xâm lấn tương thích monitor 

Philip
Bộ 400           

9 Túi bơm áp lực 500- 1000ml Bộ 20             

XII. X  QUANG

1 Bơm tiêm cản từ Medrad Bộ 50             

2 IP + IP Cassette 35x35cm Bộ 4               

3 IP + IP Cassette 35x43cm Bộ 1               

4 IP 18x24cm cho máy xquang chụp nhũ Cái 6               

5 IP Cassette 18x24cm sơ sinh Cái 1               

6 Phim khô LASER 26cm*36cm Tấm 48.000      

7 Phim khô LASER 35cm*43cm Tấm 34.000      

8 Phim khô LASER 20cm*25cm Tấm 32.000      

XIII. NIỆU ĐỘNG HỌC – MÁY TẬP PHỤC HỒI SÀN CHẬU

1 Bóng trực tràng cỡ 9F Cái 700           

2 Đầu dò âm đạo Cái 150           

3 Dây nối đo áp lực niệu có khóa Cái 150           

4 Đĩa áp lực Cái 300           

5 Miếng dán điện cực Miếng 150           

6 Ống bơm sử dụng cho các test niệu động học Cái 150           

7 Ống đo áp lực trong bàng quang 6F Cái 700           

XIV. XÉT NGHIỆM

1
Bộ mao quản 4 ống 36cm tương thích với máy định lượng DNA 

3130
Cái 1               

2
Bộ mao quản 4 ống 50cm tương thích với máy định lượng DNA 

3130
Cái 6               

3
Bộ mao quản 8 ống 50cm tương thích với hệ thống giải trình tự 

gen ABI3500
Cái 11             

4
Bộ mao quản 8 ống tương thích với máy xác định trình tự DNA- 

 CEQ8000
Cái 5               

5 Đĩa mẫu 96 giếng  tương thích với máy PCR định lượng- CFX96 Cái 75             
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6
Đĩa mẫu tương thích với hệ thống giải trình tự gen ABI 

3130/3500
Cái 300           

7 Gía treo pipette 7               

8 Khay gel giữ lạnh ống 0.2ml Cái 6               

9 Pipette 1 kênh 0.1-2.5 microlit Cái 2               

10 Pipette 1 kênh 0.5-10 microlit Cái 3               

11 Pipette 1 kênh 100-1000 microlit Cái 7               

12 Pipette 1 kênh 10-100 microlit Cái 4               

13 Pipette 1 kênh 20-200 microlit Cái 7               

14 Pipette 1 kênh 2-20 microlit Cái 2               

15 Pipette 1 kênh 1000-5000 microlit Cái 2               

16 Septa Mat tương thích với hệ thống giải trình tự gen ABI3500 Cái 10             

XV. BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN

1 Bóng đèn nội khí quản Macintosh người lớn Cái 50             

2 Bóng đèn nội khí quản Macintosh sơ sinh Cái 50             

3 Bóng đèn nội khí quản người lớn Cái 6               

4 Bộ đèn đặt nội khí quản Bộ 5               

5 Bộ đèn đặt nội khí quản khó Bộ 2               

6 Bộ đèn đặt nội khí quản sơ sinh Cái 2               

7 Lưỡi cong Mac số 4 Cái 30             

8 Lưỡi đèn số 0 cáp quang Cái 10             

9 Lưỡi đèn số 00 cáp quang Cái 20             

XVI. XE INOX

1 Xe đẩy bệnh ngồi Cái 25             
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